
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2022 - 2023

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý và lãnh đạo Lớp: 1 MSMH:505909

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: NHI2021 & KDT2021 & ... Khóa: 2021 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 07/12/2022 Phòng thi:305B4 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
10% 25% 30% 35% Số Chữ

1 2070399 Băng Ngọc Bảo An 9 10 8 7 8.3 Tám phẩy ba

2 1811570 Ngô Khánh Bình 9 5 8 6 6.7 Sáu phẩy bảy

3 1912838 Đỗ Ngọc Thành Danh 9 10 8 8 8.6 Tám phẩy sáu

4 2070579 Lê Thị Ngọc Dung 0.0 5 8 4 5.1 Năm phẩy một

5 1910097 Trương Đức Duy 9 10 8 6 7.9 Bảy phẩy chín

6 1910129 Vũ Uyển Đình Đình 9 5 8 6.5 6.8 Sáu phẩy tám

7 2170480 Lê Ngọc Hân 7 10 8 6 7.7 Bảy phẩy bảy

8 2170098 Trần Xuân Hiệp 7 5 8 4.5 5.9 Năm phẩy chín

9 1913787 Nguyễn Đình Khãi 9 10 8 8 8.6 Tám phẩy sáu

10 1752295 Nguyễn Việt Khoa 9 7.5 7 8 7.7 Bảy phẩy bảy

11 1752298 Trương Lê Vinh Khoa 9 7.5 7 7 7.3 Bảy phẩy ba

12 1752305 Lê Nguyễn An Khương 9 10 7 7 8 Tám

13 2070257 Trần Sĩ Lâm 9 10 8 7 8.3 Tám phẩy ba

14 1911530 Nguyễn Kim Lộc 9 10 8 7 8.3 Tám phẩy ba

15 2170481 Lê Nguyễn Như Ngọc 9 10 8 4 7.2 Bảy phẩy hai

16 1970691 Văn Công Nhật 9 10 7 3.5 6.7 Sáu phẩy bảy

17 2170482 Nguyễn Hồng Nhi 9 10 8 6.5 8.1 Tám phẩy một

18 1512387 Lê Thị Hồng Nữ 9 7.5 8 4 6.6 Sáu phẩy sáu

19 2070627 Cao Huỳnh Phúc 8 10 8 7.5 8.3 Tám phẩy ba

20 1752042 Phạm Nhật Phương 9 10 7 6 7.6 Bảy phẩy sáu

21 2170142 Hồ Tấn Tài 9 0.0 8 4.5 4.9 Bốn phẩy chín

22 1813931 Hà Quý Tân 9 10 7 6 7.6 Bảy phẩy sáu

23 2170178 Nguyễn Đinh Đức Thắng 0.0 0.0 0.0 0.0 0 Không

24 2010608 Nguyễn Trí Thanh 9 10 8 9 9 Chín

25 1970510 Hoàng Anh Thư 9 10 8 7 8.3 Tám phẩy ba

26 1752541 Trần Đình Tiến 9 7.5 7 6 7 Bảy

27 1970659 Phạm Trần Ngọc Tú 9 10 8 5.5 7.7 Bảy phẩy bảy

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:04/01/2023
Hạn chót nộp điểm:21/12/2022



CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)
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10% 25% 30% 35% Số Chữ

1 2171009 Nguyễn Minh Cảm 9 5 7 5 6 Sáu

2 2170704 Nguyễn Minh Chương 8 7.5 8 5 6.8 Sáu phẩy tám

3 2170492 Đoàn Thị Phương Dung 9 10 8 4.5 7.4 Bảy phẩy bốn

4 2170616 Nguyễn Thành Đạt 9 10 8 7 8.3 Tám phẩy ba

5 2170618 Nguyễn Thị Hạ 9 10 8 5 7.6 Bảy phẩy sáu

6 2170709 Phạm Ngọc Hiệu 9 10 8 7.5 8.4 Tám phẩy bốn

7 2270330 Nguyễn Thị Hồng Hoa 9 10 8 5 7.6 Bảy phẩy sáu

8 2270100 Nguyễn Duy Hoàng 9 10 8 7 8.3 Tám phẩy ba

9 2170770 Lương Thị Thu Huyền 9 10 8 5 7.6 Bảy phẩy sáu

10 2170625 Hoàng Khánh Linh 9 10 8 5.5 7.7 Bảy phẩy bảy

11 2170626 Nguyễn Thùy Linh 9 10 8 7.5 8.4 Tám phẩy bốn

12 2170771 Lê Phát Mạnh 0.0 5 8 0.0 3.7 Ba phẩy bảy

13 2170714 Kỳ Quang Minh 9 10 8 8 8.6 Tám phẩy sáu

14 2170715 Nguyễn Nhật Nam 9 10 8 4.5 7.4 Bảy phẩy bốn

15 2170627 Huỳnh Bích Ngọc 9 10 8 5.5 7.7 Bảy phẩy bảy

16 2270125 Lâm Nguyễn Thành Nhân 9 10 8 6.5 8.1 Tám phẩy một

17 2170554 Bạch Mai Tuyết Như 9 10 8 7.5 8.4 Tám phẩy bốn

18 2170598 Cổ Tấn Anh Quân 9 10 8 4.5 7.4 Bảy phẩy bốn

19 2270110 Nguyễn Hoàng Quy 9 7.5 8 4.5 6.8 Sáu phẩy tám

20 2170568 Nguyễn Minh Tâm 9 7.5 7 3 5.9 Năm phẩy chín

21 2171042 Trần Minh Tân 9 5 7 0.0 4.3 Bốn phẩy ba

22 2170629 Nguyễn Quốc Thắng 9 10 8 6 7.9 Bảy phẩy chín

23 2170606 Nguyễn Minh Trí 9 10 8 7.5 8.4 Tám phẩy bốn

24 2170773 Hà Hoàng Triều 9 10 8 4 7.2 Bảy phẩy hai

25 2170686 Nguyễn Ngọc Triều 9 7.5 8 7 7.6 Bảy phẩy sáu

26 2270223 Huỳnh Ngọc Diễm Trinh 9 10 8 7.5 8.4 Tám phẩy bốn

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do
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(Ký và ghi rõ họ tên)


